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TÀI LIỆU CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG PERU

I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

- Tên nước: Cộng hòa Peru

- Thủ đô: Lima (thành lập ngày 15/1/1535). Quốc khánh: ngày 28 tháng 7

- Vị trí địa lý: Với diện tích 1.285.216 km2 và dân số 31,1 triệu người, Cộng hòa Peru là một nước đang phát triển nằm tại vùng Tây Bắc lục địa Nam Mỹ, phía Bắc giáp Ecuador và Colombia, phía Nam giáp Chile, phía Đông giáp Brazil và Bolivia, phía Tây giáp Thái Bình Dương. 

- Khí hậu: khí hậu đa dạng, từ nhiệt đới ở phía đông đến sa mạc khô nắng ở phía tây, ôn đới đến lạnh giá ở vùng Andes.

- Dân số: 31.773.839 người; Tỷ lệ tăng dân số: 0,96% 

- Tôn giáo: Thiên chúa giáo (97%)

- Hệ thống chính trị: Peru theo chế độ Cộng hoà. Tổng thống là nguyên thủ quốc gia và đứng đầu Chính phủ, bầu trực tiếp với nhiệm kì 5 năm. Quốc hội có 120 ghế, nhiệm kì 5 năm.

- Tiền tệ: đồng nuevo sol. Tỷ giá: 1 USD = 3.2667 nuevos soles (T9/2017). 
- Ngôn ngữ: tiếng Tây ban nha và tiếng thổ dân Quechua. 

- Tỷ lệ thất nghiệp: 6,7% (năm 2017) (Nguồn : CIA World Factbook)

II. CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ, THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CỦA PERU

1. Thông tin chung:

Peru là một nước chủ trương thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ với nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng độc lập chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và chủ trương đẩy mạnh hội nhập. Peru là thành viên của Liên Hợp quốc, Tổ chức các nước Châu Mỹ (OEA), Hiệp hội liên kết Mỹ Latinh (ALADI), Phong trào KLK, G-15, thành viên sáng lập Cộng đồng Andino (CAN), Mercosur (thành viên liên kết). Chính phủ Peru cam kết theo đuổi tự do hóa thương mại. Peru là thành viên của APEC. Kể từ năm 2006, Peru đã ký hàng loạt các Hiệp định thương mại tự do, chiếm khoảng  95% tổng giá trị xuất khẩu (thống kê từ 31/12/2013). Các Hiệp định này đã được ký với Hoa Kỳ, Trung Quốc, Thái Lan, Liên minh Châu Âu, Hàn Quốc, Canada, Costa Rica, Chilê, Mêhicô, Vênêzuêla, Panama, Singapore và Cuba. Ngoài ra, Peru còn có 29 thỏa thuận bảo hộ đầu tư, và đang tham gia vào quá trình đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Hơn nữa, Peru cũng đã tham gia vào Liên minh Thái Bình Dương vào tháng 4 năm 2011. Đây là một khối liên minh thương mại với Chile, Colombia và Mêhicô và hướng tới hội nhập khu vực vì sự phát triển và cạnh tranh của các nên kinh tế, cũng như lưu thông tự do về hàng hóa, dịch vụ và con người. 

Peru đạt được những thành tích to lớn trong kinh tế vĩ mô trong những năm gần đây, như tăng trưởng luôn ở mức cao, đồng tiền ổn đinh, và lạm phát thấp. Trong thực tế, chỉ qua một thập kỷ, nền kinh tế Peru có tỷ lệ lạm phát thấp nhất khu vực Châu Mỹ La Tinh, vào khoảng 2.9%, thấp hơn Chile (3.2%), Colombia (4.9%), và Braxin (6.4%). Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế ấn tượng khoảng 5% vào năm 2013, và mức tăng trưởng trung bình là 5.6% trong 14 năm, điều này giúp Peru trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực. Chính vì sự tăng trưởng kinh tế vượt bậc (GDP tăng gấp 03 lần qua một thập kỷ), Peru đã vươn lên trở thành nước thu nhập trung bình cao. Peru sở hữu một một lượng tài nguyên khoáng sản lớn như đồng, bạc, vàng, sắt, khí ga và dầu.   

· GDP (bình quân đầu người): 5.950 USD (năm 2016); 6.110 USD (năm 2015); 6.330 USD (năm 2014);
 

· Quy mô GDP: 192.09 tỷ USD (năm 2016) 189.212 tỷ USD (năm 2015); 201.05 Tỷ USD (năm 2014).
 

2. Thương mại quốc tế của Peru

Năm 2016, tổng kim ngạch xuất khẩu là 36,04 tỷ đô.

 Đối tác xuất khẩu chính: Trung Quốc (22,1%), Hoa Kỳ (15,2%), Thụy Sỹ (8,1%), Canada (7%) (năm 2015)
· Đối tác nhập khẩu chính: Trung Quốc (22,7%), Hoa Kỳ (20,7%), Brazil (5,1%), Mexico (4,5%) (năm 2015)
· Tỷ lệ nợ công: chiếm 26,3% (năm 2016).
· Tỷ lệ lạm phát:3,6 (năm 2016), 3,% (năm 2015); 3,2% (năm 2014)
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Đơn vị tính tỷ USD 


Bảng các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của Peru 2016
	Tên sản phẩm
	Giá trị (1.000 usd)

	Quặng, xỉ và tro
	12.239.358

	Ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy, đá quí hoặc bán quý, kim loại quý, kim loại mạ,
	6.809.283

	Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất; chất bitum; khoáng sản
	2.321.445

	Hoa quả và các loại hạt, vỏ cam quýt, dưa
	2.016.892

	Đồng và các sản phẩm bằng đồng
	1.721.340

	Chế phẩm và phụ phẩm từ công nghiệp thực phẩm; thức ăn gia súc chế biến
	1.206.949

	Cà phê, trà, maté và gia vị
	877.824

	Các sản phẩm may mặc và quần áo, dệt kim hoặc móc
	791.809

	Thủy, hải sản (Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thuỷ sinh không xương sống khác)
	698.047

	Rau và một số củ 
	662.568

	Kẽm và các sản phẩm bằng kẽm
	581.993

	Chế phẩm từ rau, quả, hạt hoặc các bộ phận khác của cây
	563.436


Nguồn : www.trademap.org 

Peru cũng nhập khẩu giá trị hàng hóa tương đương từ thế giới (36,18 tỷ đô) bao gồm máy móc, thiết bị cơ khí các loại, Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất; chất bitum; khoáng sản, máy móc, thiết bị điện và các bộ phận của chúng; máy ghi âm và tái tạo âm thanh, truyền hình. Sản phẩm nhập khẩu chính: sản phẩm dầu mỏ, nhựa, tivi màu, máy móc, phương tiện giao thông, thiết bị điện thoại và viễn thông, lúa mì, ngô, sản phẩm đậu tương, giấy, bông, vắc xin và thuốc.
Bảng các sản phẩm nhập khẩu chủ yếu của Peru năm 2016 

	Tên sản phẩm
	Giá trị (1.000 usd)

	Máy móc, thiết bị cơ khí, lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi; các linh kiện  
	5.095.782

	Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất; chất bitum; khoáng sản.
	4.070.228

	Điện thoại di động và các thiết bị viễn thông 
	4.044.232

	Các loại xe và phụ tùng xe 
	3.761.287

	Nhựa và các sản phẩm bằng nhựa
	1.789.783

	Ngũ cốc 
	1,240.173

	Sắt và thép
	1.176.829

	Các loại hóa chất 
	824.714

	Các loại dược phẩm.
	585.463


III. QUAN HỆ KINH TẾ-THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VỚI VIỆT NAM  

1. Quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam – Pê-ru

Việt Nam và Peru thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1994. Đại sứ quán ta tại Braxin kiêm nhiệm Peru và Peru đã chính thức mở Đại sứ quán tại Việt Nam từ năm 2013. Kể từ đó đến nay, tuy kim ngạch buôn bán hai chiều giữa hai nước còn khiêm tốn nhưng có tốc độ tăng trưởng cao.

Peru là một thị trường tương đối phù hợp với trình độ và quy mô cũng như cách tiếp cận thị trường của ta bởi 75% các công ty xuất - nhập khẩu của Peru là vừa và nhỏ, hàng hóa sản phẩm dễ thâm nhập, cạnh tranh và có thể đi vào thị trường các nước láng giềng như Ecuador, Colombia, Bolivia và phía Tây rộng lớn của Brazil. Hai nước cần tập trung thúc đẩy những lĩnh vực thế mạnh của nhau như về nông nghiệp, công-nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và khai thác mỏ; khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường tiếp xúc, tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh và thiết lập quan hệ đối tác bạn hàng trực tiếp. Tuy nhiên hiện nay do hạn chế về thông tin và khoảng cách địa lý xa xôi, trao đổi thương mại song phương tuy đang có xu hướng gia tăng nhưng còn ở mức thấp và chủ yếu qua trung gian.
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Năm 2014 đánh dấu cột mốc quan trọng trong giao lưu thương mại giưa hai nước khi Kim ngạch xuất nhập khẩu lần đàu tiên vượt mốc 200 triệu đô (238 triệu đô). Nhập khẩu từ Peru trị giá hơn 86 triệu USD, tăng 256% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất sang Peru đạt 152 triệu USD, tăng gần 88% so với cùng thời điểm năm trước. Cơ cấu hàng nhập khẩu gồm hải sản, sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi như bột cá và dầu cá, trong khi đó máy móc, thiết bị, may mặc và giầy dép, và các hàng tiêu dùng khác.
 

Năm 2015, trao đổi thương mại hai chiều Việt Nam – Pê-ru đạt gần 300 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Pê-ru đạt khoảng 240 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm: hàng điện tử, điện thoại, xi măng-clanke, hàng dệt may, nguyên phụ liệu dệt may, giầy da, sản phẩm nhựa, cao su... Việt Nam nhập khẩu khoảng 60 triệu USD trị giá hàng hóa, chủ yếu gồm: nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, da động vật, quặng, kẽm, nguyên liệu dệt may.

Năm 2016, trong khi một số nền kinh tế lớn tại khu vực Nam Mỹ tiếp tục suy thoái, đặc biệt là Bra-xin, nền kinh tế Peru có nhiều dấu hiệu phục hồi tích cực nhờ vào những nỗ lực của Chính phủ trong việc đầu tư, mở rộng khai thác khoáng sản cũng như thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này. Trên cơ sở đó, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Pê-ru vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng khả quan. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tương mại hai chiều Việt Nam – Pê-ru đạt 353,96 triệu USD. Việt Nam nhập khẩu từ Pê-ru lượng hàng hóa đạt trị giá 76.49 triệu USD, chiều ngược lại là 247,47 triệu đô. Các mặt hàng nhập khẩu vào Việt Nam từ Peru gồm có: quặng, xỉ, tro, thức ăn gia súc chế biến, phụ phẩm của công nghiệp thực phẩm, thịt các loại, 

Năm 2017, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Peru, theo số liệu của Hải quan Việt Nam, 8 tháng đầu năm 2017 đạt 309,36 triệu USD, tăng 31,3 % so với cùng kỳ năm 2016 (đạt 212,40 triệu đô), cao hơn mức bình quân tăng trưởng xuất khẩu của cả nước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Pê-ru đạt 230,64 triệu USD, Việt Nam nhập khẩu từ Pê-ru lượng hàng hóa đạt trị giá 78,73 triệu USD. Việt Nam xuất siêu 151,91 triệu USD.

Bảng xuất nhập khẩu các mặt hàng chủ yếu giữa Việt Nam và Peru năm 2016

Việt Nam nhập khẩu từ Peru 

	Tên sản phẩm
	Trị giá (1.000 usd)

	Chế phẩm và phụ phẩm từ công nghiệp thực phẩm; thức ăn gia súc chế biến 
	41.225

	Quặng, xỉ và tro
	24.230

	Thịt và các bộ phận của thịt ăn được
	11.297

	Hoa quả và các loại hạt, vỏ cam quýt, dưa
	5.077

	Kẽm và các sản phẩm bằng kẽm
	4,354

	Thủy hải sản - Cá đông lạnh (trừ philê cá và các loại cá khác thuộc nhóm 0304)
	1,144




Việt Nam xuất khẩu sang Peru 

	Tên sản phẩm
	Trị giá (1.000 usd)

	Điện thoại và linh kiện viễn thông
	123,056

	Giày, dép và các loại
	69.472

	Máy móc, thiết bị cơ khí, lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi; các bộ phận của chúng
	53,352

	Muối; lưu huỳnh; đất và đá; vật liệu trát vữa, vôi và xi măng
	34,287



	Mạch tích hợp điện tử và các linh kiện đi kèm
	9,220

	Cáp cách điện và các loại cách điện khác 
	2,631


2. Quan hệ đầu tư giữa Việt Nam – Peru 

Có hai tập đoàn lớn của Việt Nam (Viettel và PetroVietnam) đang đầu tư tại Peru và cũng có 02 công ty lớn của Peru đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

 
Viettel đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ viễn thông tại Peru. Sự kiện chính thức công bố dịch vụ viễn thông tại Peru vào 15 tháng 10 năm 2014 đã đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động đầu tư của tập đoàn này. Dịch vụ bao phủ 80% vùng có dân số. Viettel đầu tư từ năm 2011, hiện đã có 1600 cán bộ nhân viên với doanh thu một năm khoảng 300 triệu đô. 

PetroVietnam đầu tư khai thác trong lĩnh vực năng lượng, đã bắt đầu hoạt động khai thác những dòng dầu thương mại đầu tiên. Lô 67 đã cán mốc 1 triệu thùng dầu kể từ ngày khai thác. Bên cạnh đó, PetroVietnam cùng đối tác Peru đang tiếp tục khai thác các vị trí khác.

 
Ngược lại, AJE và AquaExpedition là 2 công ty của Peru hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Aje hoạt kinh doanh các sản phẩm nước giải khát, trong khi đó AquaExpedition khai thác dịch vụ nghỉ dưỡng trên thuyền cao cấp trên sông Mêkông, bắt đầu từ thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn Aje đã bắt đầu hoạt động kinh doanh vào năm 2009, sản xuất và bán sản phẩm “Big Cola” trên thị trường. Đồ uống này đang dần dần chiếm được thị phần đồ uống ở miền Nam, và cũng đang dần mở rộng ra miền Bắc Việt Nam. Công ty AquaExpedition vừa khai trương dịch vụ vào tháng 08 năm 2014.

3. Các Hiệp định đã ký kết và đang xây dựng

- Hiệp định khung về nông nghiệp, thủy sản, đầu tư khoa học kỹ thuật.


- Hiệp định Hợp tác Kinh tế - Thương mại (ngày 3/7/1998).


- Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã công nhận chỉ dẫn địa lý rượu Pisco của Peru theo tiêu chuẩn của Peru, phù hợp với quy định của WTO và đúng với pháp luật của Việt Nam. 


- Hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp. Hiện nay, Việt Nam và Peru đang triển khai dự án hợp tác khai thác dầu tại Peru giữa Tổng công ty thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP) thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam với Công ty dầu khí quốc gia Peru (PeruPetro SA).


- Peru và Việt Nam đã chính thức ký kết Hiệp định thành lập Ủy Ban Liên chính phủ về hợp tác kinh tế và kỹ thuật vào tháng 08/2015. Hai nước dự kiến tổ chức Kỳ họp lần I UBLCP Việt Nam – Peru tại Lima, Peru vào tháng 10/2017.

4. Nhận định và kiến nghị

Theo đánh giá, nền kinh tế Peru tăng tốc trong quý 2 năm 2017, tăng 2,4% so với năm 2016. Nhu cầu trong nước được cải thiện là động lực chủ chốt, bên cạnh đó là sự giảm đầu tư và chi tiêu của chính phủ. Sự tự tin trong kinh doanh đã được củng cố trong tháng 8. Mặt khác, tăng trưởng xuất khẩu đã giảm trong tháng 7 mặc dù có xuất khẩu đồng và bột cá. Sự tự tin của người tiêu dùng đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong tháng 8, vì các hộ gia đình tỏ ra không hài lòng với hành động của chính phủ trong khi các dự án cơ sở hạ tầng then chốt đã bị đình trệ do hiện tượng "Duyên hải El Nino" và vụ bê bối tham nhũng Odebrech. Tuy nhiên, Chính phủ của Peru vẫn tin tưởng rằng "Khung chính sách kinh tế vĩ mô (MMM) 2018-2021" đã được phê duyệt gần đây trong đó ưu tiên cho việc đầu tư công sẽ phục hồi đà phát triển cho nền kinh tế.

Tuy có tốc độ tăng trưởng tương đối khả quan, nhưng trao đổi thương mại giữa hai nước còn nhiều hạn chế, đóng góp một phần rất nhỏ trong thương mại quốc tế của cả hai nước, chưa tương xứng với tiềm năng cũng như các điểm tương đồng bổ sung cho nhau của hai nền kinh tế. Kim ngạch thương mại hai chiều còn thấp, quan hệ đầu tư chưa thực sự khởi sắc, ngoài lĩnh vực viễn thông, doanh nghiệp hai nước chưa mạnh dạn tìm hiểu lẫn nhau, trao đổi để cùng hợp tác trong nhiều lĩnh vực còn nhiều tiềm năng khác như: hợp tác nông nghiệp, sản xuất thức ăn gia súc, hợp tác trong cung cấp nguyên phụ liệu cho ngành dệt may, giầy da.
Kiến nghị

- Hai bên cần tăng cường, tận dụng ưu thế cùng là thành viên của nhiều diễn đàn đa phương và các thỏa thuận thương mại quốc tế khác để cùng nhau tạo môi trường thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động giao thương, hai nước có thể trở thành cửa ngõ của nhau trong việc đẩy mạnh trao đổi thương mại song phương và giữa hai khu vực;
- Bản sắc văn hóa đặc sắc và khác biệt, là cái nôi của các nền văn minh lớn, có nhiều thắng cảnh và di tích nổi tiếng, nên hai nước có tiềm năng và dư địa cho phát triển du lịch giữa hai nước còn rất lớn. Vì vậy, có thể xem xét đề xuất cơ chế cụ thể về ưu đãi liên quan đến thị thực du lịch cho công dân của hai nước trong thời gian tới.
� https://data.worldbank.org/country/peru


� https://data.worldbank.org/country/peru


� http://www.peruembassy.vn/dau-tu-thuong-mai/thong-ke-thong-tin-thuong-mai-peru-vietnam-3.html


�https://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuan/SoLieuDinhKy.aspx?Group=S%u1ed1+li%u1ec7u+th%u1ed1ng+k%u00ea


� http://www.peruembassy.vn/quan-he-peru-viet-nam.html
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Kim ngạch xuất nhập khẩu của Peru 
Đơn vị tính tỷ USD
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Kim ngạch xuất nhập khẩu cuẩ Pe

		kim ngạch XNK		Xuất khẩu		Nhập khẩu

		2009		26.88		21.01

		2010		35.56		25.74

		2011		42.27		36.97

		2012		47.38		36.97

		2013		42.18		42.22

		2014		36.43		40.25

		2015		34.24		37.39

		2016		36.84		35.11
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Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam và Peru 
Đơn vị tính triệu USD
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Kim ngạch xuất nhập khẩu cuẩ Pe

		kim ngạch XNK		Xuất khẩu		Nhập khẩu

		2014		152		86

		2015		204		60

		2016		247		76

		8T /2017		230		78






